
Mẫu số 10a-CK/TSC

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Văn phòng Sở

Tài sản cố định khác 10 138.650               

II
Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh

Tài sản cố định khác 2 29.380                 

Tổng cộng 12 168.030               

STT TÀI SẢN

(Kèm theo Công văn số      /STP-VP ngày    tháng    năm 2023 của Sở Tư pháp) 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Đơn vị: Sở Tư pháp

Tỉnh: Hà Tĩnh

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá là: Nghìn đồng.



Số 

lượng
Diện tích

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Văn phòng Sở Tư pháp

1 Đất khuôn viên 1 970,7 970,7

2 Nhà 2 1.166,8 1.166,8

3 Xe ô tô 2 2

4 Tài sản cố định khác 97 97

II Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

1 Tài sản cố định khác 40 40

III Phòng công chứng số 1

1 Tài sản cố định khác 20 20

IV Phòng công chứng số 2

1 Đất khuôn viên 1 495,5 495,5

2 Nhà 1 440 440

3 Tài sản cố định khác 11 11

V Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 

1 Đất khuôn viên 1 1.737,5 1.737,5 

2 Nhà 2 212 212

3 Xe ô tô 1 1

4 Tài sản cố định khác 54 54

STT TÀI SẢN

TỔNG CỘNG
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý 

nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp Sử 

dụng 

khác

(Kèm theo Công văn số      /STP-VP ngày    tháng    năm 2023 của Sở Tư pháp) 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023

        UBND TỈNH HÀ TĨNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               SỞ TƯ PHÁP                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 10b-CK/TSC



        UBND TỈNH HÀ TĨNH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               SỞ TƯ PHÁP                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số lượng Diện tích
Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại
Số lượng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại
Số lượng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Văn phòng Sở

Tài sản cố định khác

Tổng cộng

(Kèm theo Công văn số      /STP-VP ngày    tháng    năm 2023 của Sở Tư pháp) 

tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: Sở Tư pháp

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

STT

Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2023



Số 

lượng

Diện 

tích
Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại
Số lượng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

    1.424.060 0

    1.424.060 0

(Kèm theo Công văn số      /STP-VP ngày    tháng    năm 2023 của Sở Tư pháp) 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

Mẫu số 10c-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2023

Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy 

Ghi chú
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